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001 Anh Đinh Nam Nam 10/06/2006 P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001133 

002 Anh Đỗ Huy Nam 16/10/1971 P3 B26 TT Yên Lãng, P. Thịnh Quang, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 240068241469 26/09/2006 A1K49/24 A1 Sát hạch H 024071011980 

003 Anh Đỗ Mai Nữ 10/05/2006 Đội 13, X. Nghĩa Thành, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306001581 

004 Anh Đỗ Tú Nữ 24/01/2003 153 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303001278 

005 Anh Hoàng Thị Minh Nữ 29/02/2004 TDP Số 6, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000945 

006 Anh Nguyễn Đức Nam 07/10/2004 28C4 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K39/24 A1 SH lại TH 001204023093 

007 Anh Nguyễn Đức Hà Nữ 19/07/2005 5 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003346 

008 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 14/09/2005 Thượng Thanh, X. Thanh Cao, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019949 

009 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 02/11/1992 Tổ 104A Khu 10A, P. Cửa Ông, TP. 

Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022192009448 

010 Anh Nguyễn Phương Nữ 03/02/2005 26 Ngõ 74 Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B1 011248016120 22/03/2024 A1K38/24 A1 SH lại TH 001305022404 

011 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 05/08/2006 Lác Chiều, X. Thanh Hương, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306003222 

012 Anh Nguyễn Tú Nữ 03/06/2006 Tổ 6, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306003242 

1/11 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Anh Tạ Thị Diệu Nữ 12/12/2005 TDP Ngô Sài, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028171 

014 Anh Trần Đức Nam 01/09/2006 P2014 Nhà A2 TT BNC Nhẹ, P. Đồng 

Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024672 

015 Anh Trần Thị Phương Nữ 26/06/2006 Trực Trì, X. Quốc Tuấn, H. Nam Sách, 

T. Hải Dương 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306010482 

016 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 19/10/2003 X. Hùng An, H. Kim Động, T. Hưng 

Yên 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303003772 

017 Bắc Lê Xuân Nam 23/08/2002 3 Ngõ 208 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202000017 

018 Bảo Đinh Gia Nam 28/03/2005 P502 K5 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034755 

019 Bảo Trần Kim Nam 01/01/2004 Phước Lương, X. Diên Thọ, H. Diên 

Khánh, T. Khánh Hòa 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056204002192 

020 Bình Đỗ Nam Nam 30/05/2006 Số 7 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009174 

021 Bình Lê Thanh Nam 08/08/2006 Phan Xá, X. Xuân Thủy, H. Lệ Thủy, T. 

Quảng Bình 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044206006964 

022 Châm Chu Thị Thùy Nữ 16/09/2005 Trung Hòa, X. Phú Thịnh, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K43/24 A1 SH lại TH 033305002166 

023 Chiến Hồ Ngọc Nam 14/11/1972 P312 B3 TT Khương Thượng, P. Trung 

Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 990056990564 24/02/2005 A1K49/24 A1 Sát hạch H 001072019378 

024 Cúc Nguyễn Quế Nam 26/09/1992 Yên Mã, Thôn 5, X. Tân Hòa, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092010387 

025 Dần Phạm Ngọc Nam 23/02/2000 Thôn 7, X. Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040200004760 

026 Đăng Lê Kim Nam 27/08/1994 Thôn Đông, X. Tam Giang, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027094010322 

027 Đăng Lương Hải Nam 05/01/2005 Xóm 3, X. Xuân Tiến, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205012310 
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028 Đào Nguyễn Thị Tuyết Nữ 14/10/1977 P103 A1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011059007285 16/01/2005 A1K50/24 A1 Sát hạch H 030177012889 

029 Đạt Trần Tiến Nam 22/07/2005 Hướng Tân, X. Nam Hà, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003363 

030 Diệp Nguyễn Thị Ngọc Nữ 15/11/1996 Đội 14 Bái Nội, X. Liệp Tuyết, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196002629 

031 Định Nguyễn Thành Nam 14/07/2004 Lam Điền, X. Lam Điền, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X B2 010233054369 21/08/2023 A1K49/24 A1 Sát hạch H 001204026393 

032 Đức Trần Minh Nam 28/07/2006 22B Lô 3 Tân Lập, P. Quỳnh Lôi, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206079239 

033 Dung Nguyễn Thị Phương Nữ 04/12/2001 TDP 18, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X B1 261238011615 29/12/2023 A1K50/24 A1 Sát hạch H 026301004460 

034 Dũng Nguyễn Đức Nam 28/03/2006 340 Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026692 

035 Dương Đỗ Bạch Nữ 21/09/2006 Số 2 Ngách 442/3 Âu Cơ, P. Nhật Tân, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021819 

036 Dương Trần Đăng Nam 02/12/2002 Tổ 6, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202028440 

037 Duy Nguyễn Phú Nam 30/11/2005 Thôn Nội, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016018 

038 Duy Phùng Anh Nam 21/04/2006 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206011408 

039 Duyên Nguyễn Thị Nữ 02/03/2003 Đồng Thuận, X. Nam Cát, H. Nam Đàn, 

T. Nghệ An 

X A1K44/24 A1 SH lại TH 040303002580 

040 Duyên Vũ Lương Nữ 13/01/2004 Tổ 12, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011516 

041 Giang Bùi Thùy Nữ 25/09/2006 TDP 9 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007275 

042 Hà Đinh Thu Nữ 24/10/2000 538 Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K39/24 A1 SH lại TH 001300034548 

043 Hà Hoàng Văn Nam 29/11/1988 633/4/3A, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, 

T. Bình Dương 

X B2 740154018783 24/11/2015 A1K50/24 A1 Sát hạch H 025088012344 
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044 Hà Phạm Thanh Nữ 26/06/2006 Tổ 6, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306000059 

045 Hải Đào Lê Nam 11/07/1979 56 Ngõ 81 Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9 

Mới, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X B2 010101052011 27/10/2010 A1K50/24 A1 Sát hạch H 001079006511 

046 Hải Lò Thiên Nam 17/12/2005 Bản Bó, X. Thanh Hưng, H. Điện Biên, 

T. Điện Biên 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205002052 

047 Hải Nguyễn Văn Nam 21/11/1977 Bến Cuối, X. Liên Sơn, H. Lương Sơn, 

T. Hòa Bình 

X C 260074261000 07/06/2007 A1K49/24 A1 Sát hạch H 017077008958 

048 Hằng Hoàng Thị Phương Nữ 03/05/1993 111/117 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193049172 

049 Hằng Mai Thanh Nữ 15/03/2006 Tổ 42 Cụm 7, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K43/24 A1 SH lại TH 001306034469 

050 Hạnh Nguyễn Hồng Nữ 13/11/2004 155 Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016233 

051 Hạnh Trương Thị Hồng Nữ 06/12/2005 Tây Lộc, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K44/24 A1 SH lại TH 037305003551 

052 Hảo Nguyễn Mỹ Nữ 20/04/1996 Thôn 6, X. Cộng Hòa, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196039711 

053 Hiền Lê Thúy Nữ 05/12/2003 203 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014061 

054 Hiếu Bùi Trung Nam 12/06/1997 20 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X B2 010226095287 27/07/2022 A1K50/24 A1 Sát hạch H 001097030850 

055 Hiếu Đỗ Trần Trung Nam 20/06/2006 111 Đốc Ngữ, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003491 

056 Hiếu Nguyễn Đăng Nam 29/06/2006 Ngõ 10B Tổ 1, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017219 

057 Hòa Đào Thị Nữ 11/10/1984 Xóm Chùa, Triều Khúc, X. Tân Triều, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033184008525 

058 Hòa Nguyễn Văn Nam 05/09/2005 Đền Trắng, X. Đông Sơn, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205006242 
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059 Hoàn Nguyễn Trọng Nam 05/03/2006 65 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024124 

060 Hoàng Bế Văn Nam 12/08/2000 Yên Thượng, X. Minh Xuân, H. Lục 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015200002493 

061 Hoàng Bùi Huy Nam 20/05/2004 Hoàng Đồng, X. Khoan Dụ, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001793 

062 Hoàng Hoàng Tuấn Nam 26/01/2006 Nam Hưng, X. Song Lãng, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206002837 

063 Hoàng Phùng Huy Nam 27/10/2005 CH A1712A Nhà A CC 423 Minh Khai, 

P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X B2 270249012335 19/03/2024 A1K50/24 A1 Sát hạch H 001205040904 

064 Hồng Hoàng Thị Nữ 09/08/2002 Lai Cách, X. Xuân Giang, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lại TH 001302035765 

065 Hồng Lê Đức Nam 08/10/1978 59 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001078040888 

066 Hồng Nguyễn Thị Thu Nữ 23/10/1995 TDP Xuân Trung, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K33/24 A1 SH lại (L+H) 046195000001 

067 Hùng Nguyễn Đức Nam 10/04/2004 Nam Kẻ Gai, X. Hưng Tây, H. Hưng 

Nguyên, T. Nghệ An 

X B2 400236017153 06/10/2023 A1K50/24 A1 Sát hạch H 040204016116 

068 Hùng Nguyễn Trọng Nam 18/06/1987 63 Hẻm 28/31 Ngõ Văn Hương, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087042146 

069 Hùng Phùng Mạnh Nam 22/06/1996 Khu 1, X. Hanh Cù, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025096012847 

070 Hùng Tạ Huy Nam 15/11/1992 Đông Khánh, X. Thượng Hiền, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034092025945 

071 Hương Luyện Thị Lan Nữ 31/08/2001 29B P7 TT Nhà Dầu, P. Khâm Thiên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033301000145 

072 Hường Mai Thu Nữ 28/06/2006 P6 D1, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306027302 

073 Huy Đỗ Quang Nam 30/07/2006 20 Ngõ 111 Cù Chính Lan, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206013871 
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074 Huy Dương Quang Nam 14/01/2006 DV10 LK 480 Khu Đất DVĐĐ Hàng 

Bè, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K37/24 A1 SH lại TH 001206020468 

075 Huy Hà Quang Nam 16/10/1998 9 Ngõ Lò Lợn, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010219078776 26/11/2021 A1K49/24 A1 Sát hạch H 001098003004 

076 Huy Phạm Quang Nam 05/09/2006 TT Viện KH Lâm Nghiệp, Hoàng 6, P. 

Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206088688 

077 Huy Trần Nhật Nam 19/08/2006 TT 354 Tổ 12, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029324 

078 Huyền Hồ Thị Khánh Nữ 21/11/2004 Xóm 6, X. Thượng Sơn, H. Đô Lương, 

T. Nghệ An 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304024200 

079 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 14/07/2006 Xóm Chùa, Triều Khúc, X. Tân Triều, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306013015 

080 Huyền Nguyễn Thương Nữ 22/09/2002 Khối 5, TT. Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 
X B1 011244003670 17/01/2024 A1K50/24 A1 Sát hạch H 040302015702 

081 Huyền Vũ Thanh Nữ 20/08/2006 Tiền Phong, X. Nhuế Dương, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306002804 

082 Khang Lê Quốc Nam 06/02/1972 306 K5, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010064014002 29/12/2006 A1K49/24 A1 Sát hạch H 030072001227 

083 Khang Nguyễn Ngọc Nam 03/11/2005 8 Ngõ 82 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027369 

084 Khánh Hoàng Thị Ngọc Nữ 05/09/2006 TDP Số 6, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306054956 

085 Khánh Lê Đình Nam 25/08/2005 X. Thịnh Lộc, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205007815 

086 Khánh Trần Gia Nam 31/08/2006 TT Cty CTGT 116, P. Thanh Xuân 

Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024695 

087 Khôi Phạm Lê Minh Nam 16/09/2006 102 C3 TT Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206032688 

088 Kiên Bùi Trung Nam 29/04/1983 Xóm Pác Riệu, X. Thượng Hà, H. Bảo 

Lạc, T. Cao Bằng 
X B2 010230001947 25/12/2023 A1K50/24 A1 Sát hạch H 034083022603 
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089 Kiên Nguyễn Đình Nam 08/02/2006 Vinhomes, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206010305 

090 Kiên Nguyễn Trung Nam 25/04/2004 Liên Sơn, X. Khoan Dụ, H. Lạc Thủy, 

T. Hòa Bình 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204040028 

091 Kiệt Nguyễn Tuấn Nam 06/09/2006 Căn 2809A HH02 Ecolake View 32 Đại 

Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027206008691 

092 Lệ Nguyễn Thị Nhật Nữ 04/07/1996 Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K42/24 A1 SH lại (L+H) 001196044688 

093 Liên Nguyễn Bích Nữ 15/07/1990 P21 C8, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K32/24 A1 SH lại TH 001190039832 

094 Linh Đinh Thùy Nữ 11/07/2006 TT Giống Thủy Sản, X. Thanh Liệt, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002306000158 

095 Linh Ngọc Thùy Nữ 20/09/2006 Xóm Mận, X. Tân Lập, H. Thanh Sơn, 

T. Phú Thọ 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306011646 

096 Linh Nguyễn Mai Nữ 13/05/2006 Dục Linh, X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306000047 

097 Linh Nguyễn Thảo Nữ 04/03/2006 Tổ 5, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306034747 

098 Linh Thái Khánh Nữ 19/03/2004 Tổ Dân Phố 16, P. Trung Văn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B1 011238068494 18/12/2023 A1K49/24 A1 Sát hạch H 040304000197 

099 Linh Trần Ngọc Diệu Nữ 16/10/2003 19/558/8 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, 

Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025164 

100 Linh Vũ Hương Nữ 03/08/2006 52 Hàng Bún, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004474 

101 Loan Tạ Bích Nữ 01/01/2002 Đèo Cà, X. Đồng Hưu, H. Yên Thế, T. 

Bắc Giang 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302004266 

102 Long Lê Thành Nam 18/11/1980 P406 TT Bưu Điện VT 40, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080005738 

103 Mai Nguyễn Phạm Ngọc Nữ 28/11/2004 Số 11/554/31 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia 

Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X B1 011245052316 06/08/2024 A1K49/24 A1 Sát hạch H 019304000130 
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104 Minh Lê Công Nam 31/10/2005 Xóm 2, X. Xuân Phương, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002860 

105 Minh Nguyễn Viết Đức Nam 03/09/2004 3 Ngõ 514 Xã Đàn, P. Nam Đồng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016244 

106 Minh Trần Tuấn Nam 13/01/2006 54 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009326 

107 Minh Vũ Hoàng Nam 08/07/2006 11A Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu 

Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lại TH 001206034063 

108 My Lê Vân Hà Nữ 15/10/2004 1 Ngách 40/86 Võ Thị Sáu, P. Thanh 

Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K41/24 A1 SH lại (L+H) 001304010255 

109 Nam Bùi Quang Nam 28/11/1991 Xóm 6 Đoan Nữ, X. An Mỹ, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X B2 010214022835 08/02/2021 A1K49/24 A1 Sát hạch H 001091019898 

110 Nam Nguyễn Phương Nam 12/07/2003 101 A6 Trại Găng, Thanh Nhàn, P. 

Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003118 

111 Nam Trần Đình Nam 03/08/2000 Thanh Giang, X. Thạch Bình, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X B1 010239027455 04/04/2023 A1K50/24 A1 Sát hạch H 038200017106 

112 Nga Nghiêm Quỳnh Nữ 03/01/2006 11B/27 Ngõ Thổ Quan, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306031234 

113 Ngọc Ngô Kim Nữ 09/05/2006 TDP Số 2 Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306034516 

114 Ngọc Uông Minh Nữ 11/09/2002 Tổ 28, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302007478 

115 Nguyên Vũ Anh Nam 06/10/2005 556 Hoàng Hoa Thám, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K34/24 A1 SH lại TH 001205031651 

116 Nhi Trần Vũ Uyển Nữ 04/04/2002 6 Ngách 318/100 Đê La Thành, P. Ô 

Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302001950 

117 Nhung Bùi Thị Hồng Nữ 01/12/2005 Xóm 1 Thôn 1, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025915 
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118 Phát Bùi Anh Nam 05/04/2006 Tổ 24, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026328 

119 Phi Nguyễn Hồng Nam 11/06/2006 P6 A45 Tổ 25, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206073283 

120 Phúc Nguyễn Danh Bảo Nam 06/09/2005 P. Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205002291 

121 Phương Đỗ Hà Nữ 18/03/2005 26 Ngách 32/47 An Dương, P. Yên Phụ, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305000047 

122 Phương Nguyễn Thu Nữ 23/03/2006 TDP Kim Phượng, TT. Hương Canh, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026306006620 

123 Phương Trần Đỗ Việt Nữ 30/10/2005 P410a Tầng 4 Nhà C5, P. Nghĩa Tân, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K52/23 A1 SH lại TH 017305009670 

124 Quang Nguyễn Thiện Nam 16/09/1999 Ruồng Cái, X. Đào Mỹ, H. Lạng Giang, 

T. Bắc Giang 

X A1K44/24 A1 SH lại (L+H) 024099012340 

125 Quảng Phạm Văn Nam 02/02/2003 Xóm Ao Rôm 1, X. Khe Mo, H. Đồng 

Hỷ, T. Thái Nguyên 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203011418 

126 Quyên Nguyễn Thị Nữ 27/06/1982 TDP Trung Bình, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182033515 

127 Tài Nguyễn Văn Nam 07/04/1975 54A Ngõ 406 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 010121045648 07/12/2012 A1K50/24 A1 Sát hạch H 033075006626 

128 Thái Lộc Văn Nam 11/11/2004 Hoàng Thượng, X. Hoàng Đồng, TP. 

Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204000637 

129 Thắng Nguyễn Quyết Nam 24/08/2006 Ngọn Ngòi, X. Minh Quân, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206004629 

130 Thanh Phạm Thị Nữ 03/11/2003 160 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303000512 

131 Thành Đào Duy Nam 02/10/2002 15 Ngách 475/33 Nguyễn Trãi, P. Thanh 

Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202004350 

132 Thành Trần Công Nam 01/12/2001 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X B2 010234022365 16/03/2023 A1K49/24 A1 Sát hạch H 001201017748 
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133 Thu Hoàng Thị Nữ 03/07/1987 CH 811 Tháp A CC 75 Tam Trinh, P. 

Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 011101012456 27/11/2010 A1K50/24 A1 Sát hạch H 019187014943 

134 Thuận Cù Đức Nam 19/09/2006 TDP Phố Cũ, TT. Si Ma Cai, H. Si Ma 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206009340 

135 Thúy Nguyễn Thị Phương Nữ 19/11/2000 Thanh Xá, X. Nghĩa Hiệp, H. Yên Mỹ, 

T. Hưng Yên 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033300008030 

136 Thúy Phạm Minh Nữ 26/10/1994 Xóm 13 Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194044068 

137 Tình Phạm Ngọc Nam 15/05/2004 Tổ 4 Thôn 2, X. Vũ Hòa, H. Đức Linh, 

T. Bình Thuận 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060204003599 

138 Toan Nguyễn Thị Nữ 24/08/1981 Tổ 1 Cổ Bản, P. Đồng Mai, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X B2 991177000659 29/03/2017 A1K50/24 A1 Sát hạch H 001181010318 

139 Toản Nguyễn Quốc Nam 16/01/1977 Xóm 9 Phú Mỹ, X. Tự Lập, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X B2 010117067308 26/08/2011 A1K49/24 A1 Sát hạch H 001077001870 

140 Trang Nguyễn Hà Nữ 26/12/2003 Tỏ 16, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303000007 

141 Trung Tô Ngọc Nam 09/12/1994 65 A6, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024094017649 

142 Tú Nguyễn Anh Nam 18/01/2005 128 Bà Triệu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005926 

143 Tuấn Bùi Mạnh Nam 28/07/2004 Đồng Nội, X. Đồng Tâm, H. Lạc Thủy, 

T. Hòa Bình 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001811 

144 Uyên Nguyễn Thu Nữ 28/08/2006 27 Tổ 30 Cụm 5, P. Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306065833 

145 Vân Nguyễn Cẩm Nữ 25/06/2004 B1607 Ct2, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K40/24 A1 SH lại TH 001304002645 

146 Vinh Hoàng Văn Nam 07/03/1988 Thống Nhất, X. Vĩnh Hảo, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002088010267 

147 Vinh Nguyễn Quang Nam 09/05/2001 P602 Nhà 196 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201002383 
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148 Yến Bùi Hải Nữ 31/05/2006 TDP Số 9, Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021130 

149 Yến Dương Kim Nữ 10/04/2004 P503 Nhà 5 Tầng, TT ĐHNT, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004012 

150 Yến Phan Thị Hải Nữ 22/04/2006 Tổ 1, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K50/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306014530 
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